
 

 

      SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN UNG BƢỚU ĐÀ NẴNG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

Số:           /BVUBĐN-ĐVĐT 
Về việc mời cung cấp thông tin báo giá 

cho KHLCNT dự toán Mua sắm vật tư, phụ 

kiện thay thế, bảo dưỡng cho máy tiệt trùng 

nhiệt độ thấp tại BVUBĐN 

            Đà Nẵng, ngày       tháng     năm 2026 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Hiện nay, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, lập kế hoạch, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua 

sắm vật tư, phụ kiện thay thế, bảo dưỡng cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp tại 

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng trân trọng kính 

mời Quý Công ty, đơn vị tham gia chào giá, với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá: 

1. Đơn vị yêu cầu chào giá: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. 

2. Địa chỉ: Đường Hoàng Thị Loan, Phường Hòa Khánh, thành phố Đà 

Nẵng. 

3. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đặng Thị 

Thảo Trang, SĐT: 02363.717.233, email: dvdt.bvubdn@gmail.com. 

4. Cách thức tiếp nhận bản chào giá: Nhận trực tiếp hoặc theo đường bưu 

điện về địa chỉ: Đơn vị đấu thầu, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng vào giờ hành 

chính các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày Lễ, Tết). 

5. Thời hạn tiếp nhận chào giá: Từ ngày 15/07/2026 đến trước 9h00 ngày 

27/07/2026. Hết thời hạn nêu trên, tất cả các Thư chào giá gửi đến bệnh viện 

không có hiệu lực. 

6. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 27/07/2026. 

II. Nội dung yêu cầu chào giá: 

        1. Danh mục hàng hóa: (phụ lục 01 đính kèm) 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, 

bảo quản thiết bị y tế:  

- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Đường Hoàng Thị Loan, 

phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng. 

- Hàng hóa được giao mới 100%, chưa qua sử dụng, được bảo quản và đảm 

bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

2. Các yêu cầu khác: 

- Bản chào giá (bản giấy) phải được ký, đóng dấu xác nhận của Công ty, 

ghi rõ ngày, tháng, năm báo giá và đóng dấu giáp lai (trong trường hợp báo giá 

có nhiều tờ); được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, ghi rõ nội dung ngoài bì: 
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“Báo giá Mua sắm vật tư, phụ kiện thay thế, bảo dưỡng cho máy tiệt trùng nhiệt 

độ thấp tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng” 

- Giá chào là giá trọn gói cung cấp, lắp đặt, bảo hành thiết bị và đã bao gồm 

thuế VAT, các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có). 

- Yêu cầu về thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng kể từ ngày bàn giao 

nghiệm thu hàng hóa. 

- Các hồ sơ khác có liên quan (nếu có).   

* Lưu ý: Các đơn vị tham gia chào giá phải đảm bảo tính độc lập và chịu 

trách nhiệm về tính pháp lý các thông tin và tài liệu cung cấp cho Bệnh viện kèm 

theo bản báo giá theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 18 Nghị định số 

214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025. 

Người đại diện theo pháp luật hoặc người được đại diện theo pháp luật ủy 

quyền phải ký tên, đóng dấu. Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy 

quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp 

của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu vào báo giá. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận:                      GIÁM ĐỐC  
- Như trên;                                                                                                       

- CNTT để đăng trên Website;                                                           

- Lưu: VT, Đơn vị đấu thầu. 

                                        Nguyễn Thanh Hùng 
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PHỤ LỤC 1 

BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số          /BVUBĐN- ĐVĐT ngày      tháng     năm 2026 của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng) 

STT 
Tên phần (lô) 

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và  
các thông tin liên quan về kỹ thuật 

Số lƣợng/ 
khối lƣợng 

Đơn vị 

tính 

1 Bộ lọc hơi dầu  

- Mã hàng hóa tham khảo: 25-54624-001 hoặc tương đương 

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản:  

 + Bao gồm : Lõi lọc SOLBERG, vít tay inox với ren dài 3/4 inch, vòng đệm kín ( O-

ring ) và gioăng bướm 

+ Kích thước: 76.2mm x 212.7mm. (Đường kính x chiều dài). 

+ Sử dụng trong hệ thống bơm chân không 

- Yêu cầu hàng hóa tương thích với máy tiệt trùng nhiệt độ thấp nhãn hiệu 100NX do 

hãng ASP sản xuất hiện có tại Bệnh viện. 

- Yêu cầu về thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu 

hàng hóa. 

Cái 01 

2 
Bộ chuyển đổi 

xúc tác 

- Mã hàng hóa tham khảo: 25-05611-0-001 hoặc tương đương 

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản:  

+ Bộ chuyển đổi xúc tác, sử dụng trong hệ thống bơm chân không 

+ Thân vỏ được làm bằng vật liệu nhựa PVC, màu xám, bên trong sử dụng vật liệu 

Palladium (tối thiểu 300gram) 

- Yêu cầu hàng hóa tương thích với máy tiệt trùng nhiệt độ thấp nhãn hiệu 100NX do 

hãng ASP sản xuất hiện có tại Bệnh viện. 

- Yêu cầu về thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu 

hàng hóa. 

Cái 01 
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STT Tên phần (lô) 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và  

các thông tin liên quan về kỹ thuật 
Số lƣợng/ 

khối lƣợng 
Đơn vị 

tính 

3 
Đèn UV 

(Đèn cực tím) 

- Mã hàng hóa tham khảo: 100910-01 hoặc tương đương 

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản:  

+ Điện áp khởi động: 900 Vrms tối đa 

+ Điện áp hoạt động: 200 Vrms 

+ Bước sóng UV: 254nm 

- Yêu cầu hàng hóa tương thích với máy tiệt trùng nhiệt độ thấp nhãn hiệu 100NX do 

hãng ASP sản xuất hiện có tại Bệnh viện. 

- Yêu cầu về thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu 

hàng hóa. 

Cái 01 

4 Cửa sổ quang học 

- Mã hàng hóa tham khảo: 32-51413-0-801-CHN hoặc tương đương 

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản:  

+ Đường kính 24mm. 

+ Chiều dày 3mm. 

+ Vật liệu: Fused Silica, UV Corning 7940. 

- Yêu cầu hàng hóa tương thích với máy tiệt trùng nhiệt độ thấp nhãn hiệu 100NX do 

hãng ASP sản xuất hiện có tại Bệnh viện. 

- Yêu cầu về thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu 

hàng hóa. 

Cái 02 

5 
Van điện từ 

truyền hoá chất 

- Mã hàng hóa tham khảo: 28-53786-001 hoặc tương đương 

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản:  

+ Van điện từ (Valve, solenoid manifold mount) cho máy tiệt khuẩn: 

+ Điện áp hoạt động 24VDC. 

+ Công suất yêu cầu 1.5Watt. 

Cái 01 
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STT Tên phần (lô) 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và  

các thông tin liên quan về kỹ thuật 
Số lƣợng/ 

khối lƣợng 
Đơn vị 

tính 

+ Độ xì cho phép tối đa 25 uL/phút. 

+ Nhiệt độ hoạt động 16-66 độ C 

- Yêu cầu hàng hóa tương thích với máy tiệt trùng nhiệt độ thấp nhãn hiệu 100NX do 

hãng ASP sản xuất hiện có tại Bệnh viện. 

- Yêu cầu về thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu 

hàng hóa. 

6 Bộ lọc HEPA 

- Mã hàng hóa tham khảo: 25-00473-001 hoặc tương đương 

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản:  

+ Vật liệu vỏ lọc: nhựa 

+ Đầu nối vào/ra : 3/8” FNPT 

+ Hiệu suất lọc : 0.3 µm (hiệu suất giữ lại 99.97%) 

- Yêu cầu hàng hóa tương thích với máy tiệt trùng nhiệt độ thấp nhãn hiệu 100NX do 

hãng ASP sản xuất hiện có tại Bệnh viện. 

- Yêu cầu về thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu 

hàng hóa. 

Cái 01 

7 
Pit-tông van 

đường kính 3/8 

- Mã hàng hóa tham khảo: 28-51428-002 hoặc tương đương 

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản: 

+ Van 2 chiều, thường đóng ( NC ) 

+ Đường kính lỗ 3/8 inch 

+ Nguồn điện: 24V DC, 10 Watts 

- Yêu cầu hàng hóa tương thích với máy tiệt trùng nhiệt độ thấp nhãn hiệu 100NX do 

hãng ASP sản xuất hiện có tại Bệnh viện. 

- Yêu cầu về thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu 

Cái 02 
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STT Tên phần (lô) 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và  

các thông tin liên quan về kỹ thuật 
Số lƣợng/ 

khối lƣợng 
Đơn vị 

tính 

hàng hóa. 

8 
Cửa sổ quang học 

bộ đo H2O2 

- Mã hàng hóa tham khảo: 32-03557-0-801-CHN hoặc tương đương 

Yêu cầu kỹ thuật cơ bản: 

+ Đường kính 30mm. 

+ Độ dày 3,30mm. 

+ Chất liệu: Fused Silica UV Corning 7980-1D 

- Yêu cầu hàng hóa tương thích với máy tiệt trùng nhiệt độ thấp nhãn hiệu 100NX do 

hãng ASP sản xuất hiện có tại Bệnh viện. 

- Yêu cầu về thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu 

hàng hóa. 

Cái 01 

 Tổng cộng: 08 mặt hàng 
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PHỤ LỤC 2 

MẪU BÁO GIÁ 

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số        /BVUBĐN-ĐVĐT ngày      tháng     năm 2026 của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng) 

 

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP                                                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Địa chỉ:                                                                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SĐT:                                                                                   

Email: 

Mã số thuế: 

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: Bệnh viện Ung bƣớu Đà Nẵng 

 

Trên cơ sở Yêu cầu báo giá         /BVUBĐN-ĐVĐT ngày   tháng     năm 2026 của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, chúng tôi 

… [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo 

giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các mặt hàng như sau: 

ST

T 

Danh 

mục 

hàng hóa 

Nhãn 

hiệu 

Ký mã hiệu, 

hãng sản xuất 

Nƣớc 

sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Thông số 

kỹ thuật 

Thời gian 

bảo hành 

Đơn vị 

tính  

Số 

lƣợng 

Đơn 

giá
 

(VND) 

Thành 

tiền
 

(VND) 

1  
 Ký mã hiệu: 

Hãng sản xuất: 

    
 

   

2  
      

 
   

Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: … ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày   tháng    năm. 
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3. Giá chào giá đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển, giao hàng đến Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và các chi phí, lệ phí khác 

có liên quan (nếu có). 

4. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán  

theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

  

…….. ngày ….. tháng …. năm ……. 

             ĐẠI DIỆN CÔNG TY 

        (Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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